ĐỀ CƯƠNG MÔN SINH HỌC 9 - HỌC KÌ 1
I.  TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Khi cho giao phấn 2 cây đậu Hà lan hoa đỏ với nhau được F1 có tỉ lệ : 3 hoa đỏ: 1hoa trắng. Kiểu gen của P như thế nào trong các trường hợp sau:

a. AA  x  AA                 b. Aa       x    AA            c. Aa        x     aa            d.Aa   x  Aa

Câu 2.  Phép lai nào cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai là : 3: 3: 1: 1

  a. AaBb x AaBB         b. AaBb x aaBb          c. AaBB x Aabb          d.  Cả 3 phép nêu trên

Câu 3. Những loại giao tử có thể tạo ra từ kiểu gen AaBb là :

A AB , Ab       
 B. AB, Ab, aB            
C. Ab, aB, ab           
D. AB, Ab, aB, ab

Câu 4: Trong nguyên phân NST phân li về hai cực tế bào ở :


a. Kì đầu           b. Kì giữa         c. Kì sau         d. Kì cuối 

Câu 5. Ở ngô  2n = 20 . Một tế bào của ngô đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau ?

         a . 20               b . 40                   c . 80              d . 10

Câu 6:Sự thụ tinh là:

a. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực và một giao tử cái

b. Sự kết hợp ngẫu nhiên nhiều giao tử đực với một giao tử cái 

c. Sự kết hợp có chọn lọc giữa một giao tử đực với một giao tử cái

d. Sự kết hợp có  chọn lọc giữa nhiều giao tử đực với một giao tử cái

Câu 7:  Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là:


a. Glucôzơ         b. Nuclêôtíc        c. axit amin        d. axit béo        
Câu 8: Một đoạn ARN có trình tự các Nuclêôtíc sau: UXG XXU UAU XAU GGU


Khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin?


a. 3 axit amin        b. 6 axit amin        c. 5 axit amin        d. 4 axit amin        
Câu 9: Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là:

a. Mất đoạn NST 21          b. Lặp đoạn NST 21   c. Đảo đoạn NST 21          d.Mất đoạn NST 20

Câu 10: Cặp NST giới tính ở người là :

a. AX, AY            b. AA, XY                 c. XX, XY              d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 11: AND  là một loại axit nuclêic, được cấu tạo từ các nguyên tố:

a. C,H,O,K,P.       b. O,N,C,H,P.            c. O,P,N,K,Zn.       d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 12: ARN được chia thành các loại khác nhau như:

a. mARN, tARN, rARN.                              b. mARN, zARN, tARN.  

c. tARN, xARN, rARN.                               d. Cả a, b và c đều đúng. 

Câu 13: Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là:

a. C,H,P,N.           b. H,O,N,C.                 c. O,N,C,P.           d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 14: Theo nguyên tắc bổ sung thì về mặt số lượng đơn phân, những trường hợp nào sau đây là đúng


a. A + T =  T + G


b. A + G = T + X   


c. A + X + G = A + X + T 

d. A + X + T = G + X + T

Câu 15. Thành phần gen của 1 NST ban đầu là ABCDE, sau đột biến thành phần gen của NST này là ABDE. Đây là đột biến dạng

a. lặp đoạn

b. mất đoạn

c. đảo đoạn

d. trao đổi đoạn

Câu 16. Sự hình thành thể dị bội (2n - 1) là do ảnh hưởng của tác nhân đột biến với quá trình giảm phân hình thành giao tử dẫn đến sự phân linh không bình thường của.

a. bộ NST 2n

b. 1 cặp NST

d. 3 cặp NST

d. nhiều cặp NST

Câu 17. Bộ NST lúa nước 2n = 24 NST. Tế bào lá lúa có 25NST, tế bào này có bộ NST dạng 

a. (2n - 1) 

b. (2n + 1)

c. (2n - 2) 

d. (2n + 1 + 1)

Câu 18. Bộ NST cải củ 2n = 18. Một tế bào của cây này có 27 NST. Đây là bộ NST dạng


a. đa bội

b. lưỡng bội

c. đơn bội

d. tam bội

Câu 19. Đối với thực vật, muốn thực hiện lai trong công nghệ tế bào trước hết cần phải tách


a. tế bào

b. thành tế bào

c. màng tế bào

d. nhân

Câu 20. Thường biến thuộc loại biến dị nào dưới đây:

  a. Biến dị di truyền      b. Biến dị dột biến      c. Biến dị không di truyền     d. Biến dị tổ hợp

Câu 21. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây 

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng (1) ………… cần xác định (2)………… với cá thể mang tính trạng (3)………… Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen (4)…………, còn kết quả phép lai phân tính thì cơ thể đó có kiểu gen dị hợp.

Câu 22.  Hãy nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho đúng về những biến đổi cơ bản của NST trong giảm phân II 

	Cột A
	Kết quả
	Cột B

	1. Kì đầu.

2. Kì giữa.

3. Kì sau.

4. Kì cuối.


	1 …..

2 …..

3 …..

4 …..
	a. NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

b. Các NST đơn nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng là đơn bội.

c. NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bội.

d. Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của TB.


II. TỰ LUẬN 

Câu 1. (2 điểm) Ở cà chua, cây cao là trội so với cây thấp. Cho cây cao thuần chủng lai với cây thấp, kết quả kiểu hình F1 và F2 như thế nào ? 

a. Viết sơ đồ lai từ P đến F2
b. Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai như thế nào ?

Câu 2.  (3 điểm)  ở cà chua, lá chẻ là trội so với lá nguyên; quả đỏ là trội so với quả vàng. Mỗi tính trạng do 1 gen quy định, các gen nằm trên các NST thường khác nhau. Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai từ P đến F2 khi cho cà chua thuần chủng lá chẻ, quả vàng thụ phấn với cây cà chua thuần chủng lá nguyên, quả đỏ.

Câu 3. (1,5 điểm)  Cấu trúc điển hình của NST được thể hiện rừ nhất ở kì nào ? kích thước, hình dạng và cấu trúc của NST ở kì đó ?

Câu 4. (1 điểm) Một đoạn AND có câu trúc như sau:

Mạch 1: - A - G - T - X - X - A - T -

Mạch 2: - T - X - A - G - G - T - A -       

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Câu 5. (2đ) Trình bày cấu tạo của ARN. Những điểm khác nhau cơ bản giữa ADN và ARN. 
Câu 6. (2đ) Nêu khái niệm đột biến cấu trúc NST. Đột biến cấu trúc gồm có những dạng nào ?

Câu 7. (2đ)  Một gen có chiều dài 4760 Ao, mặt khác có số Nu loại G = 800 Nu. Hãy xác định tổng số Nu của gen và số nucleotit mỗi loại còn lại.
Câu 8. (2đ) Một gen có tổng số nucleotit là 1200 Nu, trong đó số Nu loại A = 200 Nu. Hãy xác định số nucleotit mỗi loại còn lại và chiều dài của đoạn gen nói trên.

Câu 9: (3đ) Một gen dài 5100 AO, có A chiếm 18% tổng số nucleotit của gen. Do một dạng đột biến gen bị giảm 6 liên kết H. xác định dạng đột biến và số nucleotit mỗi loại trong gen sau đột biến.
Câu 10: (2đ) Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1?  
Câu 11. (2đ) Thường biến là gì ? Phân biệt thường biến và đột biến?
Câu 12: (2đ)Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở điểm nào ? Nêu ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	d
	b
	d
	c
	b
	a
	b
	c
	a
	c

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	b
	a
	b
	b
	b
	b
	b
	d
	b
	c


Câu 21. 
1. Trội 
2. Lặn

3. Kiểu gen 
 
4. Đồng hợp.

Câu 22.
1.  c

2.  a

3.  b


4.  d
II. TỰ LUẬN

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(2 điểm )
	Theo bài ra ta có: lúa cao là trội so với cây lúa thấp

Quy ước gen: A: cây cao

a:  cây thấp

Cây cà chua cao thuần chủng có kiểu gen là: AA

Cây cà chua thấp có kiểu gen là: aa

a. Viết sơ đồ lai từ P đến F2

P :   AA ( cây cao )      x             aa ( cây thấp )


Gp :          A                                a


F1 :              Aa  (100% cây cao)


F1 x F1 :    Aa                x             Aa


GF1 :      1A : 1a                       1A : 1a


F2 :                     1AA : 2Aa : 1aa






Kiểu hình F2:  3 cây cao: 1 cây thấp

b. Cho F1 lai phân tích, ta có sơ đồ lai như sau : 



P :            Aa                 x             aa



Gp :     1A : 1a                              a



Fb :                         1Aa : 1aa

Vậy khi cho F1 lai phân tích thì được kết quả như sau :


Kiểu gen : 1Aa và 1 aa        Kiểu hình : 1 cây cao và 1 cây thấp
	0.5 đ

1 đ

(0,5)

	Câu 2

(3 điểm)
	Quy ước gen:

Gen A quy định lá chẻ, gen a quy định lá nguyên

Gen B quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng

Kiểu gen của bố, mẹ:

Cây cà chua thuần chủng lá chẻ, quả vàng có kiểu gen là: AAbb

Cây cà chua thuần chủng lá nguyên, quả đỏ có kiểu gen là: aaBB

Sơ đồ lai: 

P:     AAbb (lá chẻ, quả vàng)     x     aaBB (lá nguyên, quả xanh)

GP:              Ab                    ,         aB

F1:                Kiểu gen AaBb 

                    Kiểu hình 100% lá chẻ, quả đỏ

F1 tự thụ phấn

F1                          AaBb (lá chẻ, quả đỏ)      x        AaBb (lá chẻ, quả đỏ)

GF1:                 AB: Ab: aB: ab           ,            AB: Ab: aB: ab

F2:

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB

AABB

AaBB

AaBb

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

aB

AaBB

AaBb

aaBB

aaBb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Tỉ lệ kiểu gen của F2: 
1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb: 1AAbb: 2Aabb: 1aaBB: 2aaBb: 1aabb

Tỉ lệ kiểu hình của F2: 
9 lá chẻ, quả đỏ: 3 lá chẻ, quả vàng: 3 lá nguyên, quả đỏ: lá nguyên, quả vàng
	0.5 đ

0.5 đ
0,5 đ

1đ
0,5



	Câu 3

(1,5 đ)
	Cấu trúc điển hình của NST được thể hiện rừ nhất ở kì nào 
- Cấu trúc điển hình của NST được thể hiện rõ nhất ở kì giữa.
Kích thước, hình dạng và cấu trúc của NST ở kì đó ?

 - Kích thước, hình dạng : 


 + Hình dạng : Hình que, hình hạt, hình chữ V,....

                       + Dài : 0,5 – 50 Mm

                       + Đường kính : 0,2 – 2 Mm. 

- Cấu trúc : Ở kì giữa NST gồm 2 crômatit ( nhiễm sắc tử chị em ) gắn với nhau ở tâm động. Mỗi crômatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn. 
	0.5 đ

0.5 đ
0,5 đ



	Câu 4

(1 điểm)
	ARN tổng hợp từ mạch 2 :  A – G – U – X – X – A – U


	1 đ

	Câu 5

(2 điểm)
	- Cấu tạo của ARN:

+ ARN cấu tạo từ nguyên tố C, H, O, N và P .

+ ARN thuộc đại phân tử nhưng có kích thước và khối lượng nhỏ hơn nhiều so với ADN .

+ ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm hàng trăm, hàng triệu đơn phân là nuclêotit. Có 4 loại đơn phân cấu tạo nên ARN: A, U, G, X.

+ ARN chỉ có cấu tạo 1 mạch đơn xoắn.

- Điểm khác nhau cơ bản giữa ADN và ARN:

Cấu trúc ADN

Cấu trúc ARN

- ADN có chiều dài và khối lượng phân tử rất lớn.

- ARN có chiều dài và khối lượng phân tử bé hơn ADN.

- Lá mạch kép.

- Là mạch đơn.

- Đơn phân là các: A, T, G, X.

- Đơn phân là các: A, U, G, X.

- Trong ADN có chứa timin T.

- Trong ARN chứa uraxin U.


	1 đ

1 đ



	Câu 6

(2 điểm)
	
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST


- Đột biến cấu trúc NST gồm các dạng: Mất đoạn. Lặp đoạn. Đảo đoạn. Chuyển đoạn.
	1 đ
1 đ

	Câu 7

(2 điểm)
	- Chiều dài của gen:   L = 
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- Số Nu mỗi loại:  

+ Ta có:    N = 2A + 2G   =>    1200 = 2.200 + 2G   => 2G = 1200 – 400



=>  G = 
[image: image2.wmf]400
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+ Theo NTBS:    A = T = 200 ; G = X = 400
	1 đ
0,5 đ

0,5 đ


	Câu 8

(2 điểm)
	- Tổng số Nu của gen:    N = 
[image: image3.wmf]2800
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- Số Nu mỗi loại:

+ Ta có:  N = 2A + 2G    =>   2800 = 2A + 2.800   =>   2A = 2800 – 1600



=> A = 
[image: image4.wmf]600
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+ Theo NTBS:    A = T = 600 Nu ; G = X = 800 Nu
	1 đ 

0.5 đ

0.5 đ

	Câu 9

(3 điểm)
	- Dạng đột biến: 

Do giảm 6 liên kết H nên đây là dạng đột biến: 

mất 3 cặp A – T hoặc mất 2 cặp G – X 
- Số nu mỗi loại của gen sau đột biến:
- Số nu từng loại trước đột biến: N = 
[image: image5.wmf])
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A = T = 18%. N = 18 . 30 = 540 (nu)

G = X = 1500 – 540 = 960 (nu)

TH1: mất 3 cặp A – T 

A = T = 540 – 3 = 537

G = X = 960

TH2: mất 2 cặp G – X

A = T = 540

G = X = 960 – 2 = 958
	0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

	Câu 10

(2 điểm)
	Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam:nữ xấp xỉ 1:1 vì:

- Sự phân li của cặp NST XY trong quá trình phát sinh giao tử tạo ra 2 loại tinh trùng mang NST X và NST Y có số lượng ngang nhau.
- Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo 2 tổ hợp XX và XY


	1 đ

1 đ



	Câu 11
(2 điểm)
	- Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

- Phân biệt thường biến và đột biến:

Thường biến

Đột biến

- Làm biến đổi kiểu hình, không làm thay đổi kiểu gen, NST.
- Làm thay đổi kiểu gen, NST dẫn đến thay đổi kiểu hình. 

- Không di truyền.

- Di truyền.
- Xuất hiện đồng loạt theo hướng xác định.

- Xuất hiện ngẫu nhiên riêng lẽ, không định hướng. 

- Có lợi cho sinh vật, giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống. 
- Phần lớn có hại cho sinh vật. 

	0,5 đ

1 đ

	Câu 12
(2 điểm)
	- Điểm khác nhau cơ bản giữa trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng.


+ Đồng sinh cùng trứng có cùng kiểu gen, giới tính, giống nhau về kiểu hình vì phát triển từ 1 hợp tử.


+ Đồng sinh khác trứng  có kiểu gen khác nhau, có thể cùng hoặc khác giới tính, kiểu hình khác nhau vì phát triển từ các hợp tử khác nhau.

- Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh: 


+ Hiểu rõ vai trò của kiểu gen và môi trường đối với sự hình thành tính trạng.

+ Hiểu rõ sự ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng. 

	1 đ
1đ
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